
Quý I

năm 2023 

Quý I

năm 2024 

Quý I

năm 2023 

Quý I

năm 2024 

A B 1 2 3 4

52 TOÀN TỈNH 56.445.876           61.073.213           100,00           100,00           

Khu vực I 10.359.977           10.803.569           18,35             17,69             

Khu vực II 29.131.900           31.418.822           51,61             51,44             

Công nghiệp 23.699.309          25.746.311          41,99            42,16            

Xây dựng 5.432.591            5.672.511            9,62              9,28              

Khu vực III 16.953.999           18.850.822           30,04             30,87             

540 Thành phố Quy Nhơn 21.960.144           23.817.403           100,00           100,00           

Khu vực I 712.061                714.247                3,24               3,00               

Khu vực II 13.335.372           14.334.766           60,73             60,19             

Công nghiệp 10.458.669          11.321.435          47,63            47,53            

Xây dựng 2.876.703            3.013.331            13,10            12,66            

Khu vực III 7.912.711             8.768.390             36,03             36,81             

542 Huyện An Lão 333.422                354.813                100,00           100,00           

Khu vực I 114.634                118.735                34,38             33,46             

Khu vực II 129.842                139.252                38,94             39,25             

Công nghiệp 91.932                 100.572               27,57            28,35            

Xây dựng 37.910                 38.680                 11,37            10,90            

Khu vực III 88.946                  96.826                  26,68             27,29             

543 Thị xã Hoài Nhơn 6.007.350             6.434.555             100,00           100,00           

Khu vực I 1.979.332             2.054.455             32,95             31,93             

Khu vực II 2.256.384             2.398.323             37,56             37,27             

Công nghiệp 1.672.164            1.788.193            27,84            27,79            

Xây dựng 584.220               610.130               9,72              9,48              

Khu vực III 1.771.634             1.981.777             29,49             30,80             

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

TỔNG GIÁ TRỊ SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN CẤP HUYỆN

(Theo giá hiện hành)

Quý I năm 2024

(Kèm theo Công văn số         /CTK-TH, ngày      tháng 3 năm 2024)

Cơ cấu (%)Giá trị (triệu đồng)

Chỉ tiêuSTT

CỤC THỐNG KÊ TỈNH BÌNH ĐỊNH



Quý I

năm 2023 

Quý I

năm 2024 

Quý I

năm 2023 

Quý I

năm 2024 

Cơ cấu (%)Giá trị (triệu đồng)

Chỉ tiêuSTT

544 Huyện Hoài Ân 1.876.196             2.018.084             100,00           100,00           

Khu vực I 962.068                1.020.034             51,28             50,54             

Khu vực II 311.654                334.948                16,61             16,60             

Công nghiệp 173.534               191.217               9,25              9,48              

Xây dựng 138.120               143.731               7,36              7,12              

Khu vực III 602.474                663.102                32,11             32,86             

545 Huyện Phù Mỹ 4.371.649             4.709.260             100,00           100,00           

Khu vực I 2.099.479             2.177.884             48,02             46,25             

Khu vực II 1.196.751             1.327.795             27,38             28,20             

Công nghiệp 1.004.151            1.128.025            22,97            23,95            

Xây dựng 192.600               199.770               4,41              4,25              

Khu vực III 1.075.419             1.203.581             24,60             25,55             

546 Huyện Vĩnh Thạnh 1.007.689             1.071.241             100,00           100,00           

Khu vực I 205.567                215.920                20,40             20,16             

Khu vực II 556.368                583.414                55,21             54,46             

Công nghiệp 530.378               556.702               52,63            51,97            

Xây dựng 25.990                 26.712                 2,58              2,49              

Khu vực III 245.754                271.907                24,39             25,38             

547 Huyện Tây Sơn 2.595.823             2.822.809             100,00           100,00           

Khu vực I 632.345                682.481                24,36             24,18             

Khu vực II 1.051.126             1.123.192             40,49             39,79             

Công nghiệp 833.890               897.939               32,12            31,81            

Xây dựng 217.236               225.253               8,37              7,98              

Khu vực III 912.352                1.017.136             35,15             36,03             

548 Huyện Phù Cát 4.745.764             5.292.250             100,00           100,00           

Khu vực I 1.760.403             1.839.835             37,09             34,76             

Khu vực II 1.817.910             2.147.967             38,31             40,59             

Công nghiệp 1.412.102            1.725.657            29,75            32,61            

Xây dựng 405.808               422.310               8,56              7,98              

Khu vực III 1.167.451             1.304.448             24,60             24,65             



Quý I

năm 2023 

Quý I

năm 2024 

Quý I

năm 2023 

Quý I

năm 2024 

Cơ cấu (%)Giá trị (triệu đồng)

Chỉ tiêuSTT

549 Thị xã An Nhơn 8.194.004             8.937.926             100,00           100,00           

Khu vực I 784.700                826.356                9,58               9,25               

Khu vực II 5.701.750             6.204.252             69,58             69,41             

Công nghiệp 5.150.210            5.629.591            62,85            62,99            

Xây dựng 551.540               574.661               6,73              6,42              

Khu vực III 1.707.554             1.907.318             20,84             21,34             

550 Huyện Tuy Phước 4.247.703             4.543.451             100,00           100,00           

Khu vực I 930.124                970.253                21,90             21,35             

Khu vực II 2.040.483             2.149.836             48,04             47,32             

Công nghiệp 1.711.316            1.808.438            40,29            39,80            

Xây dựng 329.167               341.398               7,75              7,52              

Khu vực III 1.277.096             1.423.362             30,06             31,33             

551 Huyện Vân Canh 1.106.131             1.071.421             100,00           100,00           

Khu vực I 179.264                183.369                16,21             17,11             

Khu vực II 734.260                675.077                66,38             63,01             

Công nghiệp 660.963               598.542               59,75            55,86            

Xây dựng 73.297                 76.535                 6,63              7,15              

Khu vực III 192.607                212.975                17,41             19,88             



Quý I

năm 2023 

Quý I

năm 2024 

A B 1 2 3 4

52 TOÀN TỈNH 32.215.223      34.508.711      107,12

Khu vực I 5.250.939        5.430.817        103,43

Khu vực II 17.210.648      18.695.141      108,63

Công nghiệp 14.147.669     15.400.586     108,86

Xây dựng 3.062.979       3.294.555       107,56

Khu vực III 9.753.636        10.382.753      106,45

540 Thành phố Quy Nhơn 8,7 - 9,0 12.967.952      13.998.115      107,94

Khu vực I 2,5 - 2,7 343.724           351.677           102,31

Khu vực II 8,7 - 9,1 7.967.396        8.691.381        109,09

Công nghiệp 8,6 - 9,0 6.349.389       6.946.197       109,40

Xây dựng 9,1 - 9,5 1.618.007       1.745.184       107,86

Khu vực III 9,2 - 9,4 4.656.832        4.955.057        106,40

542 Huyện An Lão 7,5 - 8,0 173.153           181.080           104,58

Khu vực I 3,8 - 4,0 60.598             62.335             102,87

Khu vực II 12,9 - 13,8 62.003             66.022             106,48

Công nghiệp 10,2 - 10,8 40.629            43.534            107,15

Xây dựng 14,8 - 15,9 21.374            22.488            105,21

Khu vực III 6,5 - 7,0 50.552             52.723             104,29

543 Thị xã Hoài Nhơn 7,8 - 8,4 3.270.681        3.469.846        106,09

Khu vực I 2,7 - 2,9 984.135           1.012.723        102,90

Khu vực II 11,1 - 12,0 1.281.389        1.381.865        107,84

Công nghiệp 10,0 - 10,6 952.002          1.027.138       107,89

Xây dựng 12,9 - 14,4 329.387          354.727          107,69

Khu vực III 8,7 - 9,2 1.005.157        1.075.258        106,97

CỤC THỐNG KÊ TỈNH BÌNH ĐỊNH

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Giá trị (triệu đồng)Kế hoạch

 năm 2024 

tăng

(%)

Quý I

năm 2024

so Quý I

năm 2023 (%)

TỔNG GIÁ TRỊ SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN CẤP HUYỆN

(Theo giá so sánh 2010)

Quý I năm 2024

Chỉ tiêuSTT



Quý I

năm 2023 

Quý I

năm 2024 

Giá trị (triệu đồng)Kế hoạch

 năm 2024 

tăng

(%)

Quý I

năm 2024

so Quý I

năm 2023 (%)

Chỉ tiêuSTT

544 Huyện Hoài Ân 6,7 - 7,2 1.015.020        1.079.462        106,35

Khu vực I 4,7 - 5,0 494.308           527.024           106,62

Khu vực II 11,0 - 12,1 183.581           198.851           108,32

Công nghiệp 7,6 - 7,9 105.708          115.286          109,06

Xây dựng 12,3 - 13,8 77.873            83.565            107,31

Khu vực III 6,7 - 7,0 337.131           353.587           104,88

545 Huyện Phù Mỹ 6,6 - 7,1 2.319.223        2.449.530        105,62

Khu vực I 2,7 - 3,0 1.056.127        1.078.389        102,11

Khu vực II 11,9 - 12,9 655.048           722.073           110,23

Công nghiệp 11,5 - 12,3 546.459          605.928          110,88

Xây dựng 12,6 - 14,2 108.589          116.145          106,96

Khu vực III 9,0 - 9,3 608.048           649.068           106,75

546 Huyện Vĩnh Thạnh 7,2 - 7,7 476.894           494.638           103,72

Khu vực I 3,5 - 3,8 106.749           110.745           103,74

Khu vực II 9,1 - 9,8 237.067           244.668           103,21

Công nghiệp 9,0 - 9,6 222.414          229.138          103,02

Xây dựng 10,6 - 11,6 14.653            15.530            105,99

Khu vực III 6,4 - 6,8 133.078           139.225           104,62

547 Huyện Tây Sơn 9,1 - 9,5 1.432.283        1.533.741        107,08

Khu vực I 3,6 - 3,8 328.073           349.411           106,50

Khu vực II 12,4 - 13,0 593.920           641.914           108,08

Công nghiệp 12,2 - 12,7 471.441          510.953          108,38

Xây dựng 12,9 - 13,6 122.479          130.961          106,93

Khu vực III 8,9 - 9,2 510.290           542.416           106,30

548 Huyện Phù Cát 7,5 - 8,0 2.598.570        2.864.122        110,22

Khu vực I 3,2 - 3,5 891.257           921.405           103,38

Khu vực II 10,8 - 11,5 1.053.720        1.247.520        118,39

Công nghiệp 10,9 - 11,4 824.923          1.001.991       121,46

Xây dựng 10,6 - 11,8 228.797          245.529          107,31

Khu vực III 8,2 - 8,6 653.593           695.197           106,37



Quý I

năm 2023 

Quý I

năm 2024 

Giá trị (triệu đồng)Kế hoạch

 năm 2024 

tăng

(%)

Quý I

năm 2024

so Quý I

năm 2023 (%)

Chỉ tiêuSTT

549 Thị xã An Nhơn 8,3 - 8,7 4.934.313        5.291.174        107,23

Khu vực I 3,2 - 3,4 409.358           421.325           102,92

Khu vực II 9,2 - 9,6 3.551.654        3.827.785        107,77

Công nghiệp 8,3 - 8,6 3.240.692       3.493.680       107,81

Xây dựng 13,4 - 14,4 310.962          334.105          107,44

Khu vực III 7,3 - 7,7 973.301           1.042.064        107,06

550 Huyện Tuy Phước 6,9 - 7,4 2.429.924        2.562.947        105,47

Khu vực I 2,9 - 3,4 476.968           493.524           103,47

Khu vực II 7,9 - 8,4 1.232.602        1.301.176        105,56

Công nghiệp 7,5 - 8,0 1.047.016       1.102.689       105,32

Xây dựng 9,4 - 9,9 185.586          198.487          106,95

Khu vực III 8,1 - 8,6 720.354           768.247           106,65

551 Huyện Vân Canh 10,8 - 11,3 597.210           584.056           97,80

Khu vực I 3,5 - 3,7 99.642             102.259           102,63

Khu vực II 14,6 - 15,2 392.268           371.886           94,80

Công nghiệp 15,2 - 15,7 346.996          324.052          93,39

Xây dựng 11,4 - 12,7 45.272            47.834            105,66

Khu vực III 5,8 - 6,2 105.300           109.911           104,38



Kế hoạch

năm 2024

Quý I

năm 2023 

Quý I

năm 2024 

Quý I

năm 2023 

Kế hoạch

năm 2024

A B 1 2 3 4 5

52 TỔNG SỐ      1.650.000 372.542     390.000     104,7         23,6           

540 Thành phố Quy Nhơn      1.010.500 232.457     249.005     107,1         24,6           

543 Thị xã Hoài Nhơn         230.000 44.991       49.622       110,3         21,6           

544 Huyện Hoài Ân           12.000 2.121         -             -             -             

545 Huyện Phù Mỹ             8.200 1.830         1.479         80,8           18,0           

546 Huyện Vĩnh Thạnh             8.500 2.268         203            9,0             2,4             

547 Huyện Tây Sơn           62.000 13.964       13.408       96,0           21,6           

548 Huyện Phù Cát         131.700 27.024       40.737       150,7         30,9           

549 Thị xã An Nhơn           95.000 18.275       19.708       107,8         20,7           

550 Huyện Tuy Phước           58.000 15.411       11.769       76,4           20,3           

551 Huyện Vân Canh           34.100 14.201       4.069         28,7           11,9           

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA 

 PHÂN THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Quý I năm 2024

Quý I năm 2024

so (%)
Giá trị (1000 USD)

Huyện/ Thị xã/

Thành phố
STT

CỤC THỐNG KÊ TỈNH BÌNH ĐỊNH



Quý I

năm 2023 

Quý I

năm 2024 

A B 1 2 3

52 TỔNG SỐ 85.630              79.455              92,8

540 Thành phố Quy Nhơn 58.451              43.629              74,6

543 Thị xã Hoài Nhơn 9.933                11.412              114,9

544 Huyện Hoài Ân 1.126                -                    -                         

545 Huyện Phù Mỹ -                    170                   -                         

546 Huyện Vĩnh Thạnh -                    -                    -                         

547 Huyện Tây Sơn 2.690                3.449                128,2

548 Huyện Phù Cát 5.286                11.030              208,7

549 Thị xã An Nhơn 6.635                8.541                128,7

550 Huyện Tuy Phước 586                   996                   170,0

551 Huyện Vân Canh 923                   228                   24,7

Giá trị (1000 USD)

CỤC THỐNG KÊ TỈNH BÌNH ĐỊNH

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

GIÁ TRỊ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA 

 PHÂN THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Quý I năm 2024

STT
Huyện/ Thị xã/ Thành 

phố

Quý I

năm 2024

so Quý I

năm 2023

(%)



Kế hoạch

 năm 2024

Quý I

năm 2023 

Quý I

năm 2024 

Quý I

năm 2023 

Kế hoạch

năm 2024

A B 1 2 3 4 5

52 TỔNG SỐ 114.700.000 25.068.146 27.361.881 109,1 23,9

Thương nghiệp 20.148.377 21.750.578 108,0

Khách sạn, nhà hàng 2.940.158 3.419.803 116,3

Lữ hành 80.642 123.167 152,7

Dịch vụ khác 1.898.969 2.068.333 108,9

540 Thành phố Quy Nhơn 56.057.000 11.825.048 12.904.226 109,1 23,0

Thương nghiệp 9.352.871 10.074.840 107,7

Khách sạn, nhà hàng 1.142.697 1.348.692 118,0

Lữ hành 78.438 119.898 152,9

Dịch vụ khác 1.251.042 1.360.796 108,8

542 Huyện An Lão 680.000 168.267 179.461 106,7 26,4

Thương nghiệp 133.259 140.204 105,2

Khách sạn, nhà hàng 26.521 29.794 112,3

Lữ hành -                   -                   -               

Dịch vụ khác 8.487 9.463 111,5

543 Thị xã Hoài Nhơn 11.417.000 2.469.881 2.721.912 110,2 23,8

Thương nghiệp 2.012.895 2.190.559 108,8

Khách sạn, nhà hàng 368.591 430.071 116,7

Lữ hành 196 346 176,5

Dịch vụ khác 88.199 100.936 114,4

544 Huyện Hoài Ân 3.953.000 971.257 1.044.500 107,5 26,4

Thương nghiệp 829.526 883.073 106,5

Khách sạn, nhà hàng 115.334 131.884 114,3

Lữ hành -                   -                   -               

Dịch vụ khác 26.397 29.543 111,9

CỤC THỐNG KÊ TỈNH BÌNH ĐỊNH

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Quý I năm 2024

so (%)Huyện/ Thị xã/ 

Thành phố
STT

DOANH THU BÁN LẺ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ 

 PHÂN THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Quý I năm 2024

Giá trị (triệu đồng)



Kế hoạch

 năm 2024

Quý I

năm 2023 

Quý I

năm 2024 

Quý I

năm 2023 

Kế hoạch

năm 2024

Quý I năm 2024

so (%)Huyện/ Thị xã/ 

Thành phố
STT

Giá trị (triệu đồng)

545 Huyện Phù Mỹ 6.406.000 1.380.070 1.509.275 109,4 23,6

Thương nghiệp 1.115.233 1.203.757 107,9

Khách sạn, nhà hàng 204.668 236.637 115,6

Lữ hành 31 44 141,9

Dịch vụ khác 60.138 68.837 114,5

546 Huyện Vĩnh Thạnh 556.000 146.712 159.085 108,4 28,6

Thương nghiệp 102.910 108.935 105,9

Khách sạn, nhà hàng 34.949 39.626 113,4

Lữ hành 1.352 2.006 148,4

Dịch vụ khác 7.501 8.518 113,6

547 Huyện Tây Sơn 4.833.000 1.074.376 1.167.282 108,6 24,2

Thương nghiệp 848.132 906.999 106,9

Khách sạn, nhà hàng 170.725 197.734 115,8

Lữ hành -                   -                   -               

Dịch vụ khác 55.519 62.549 112,7

548 Huyện Phù Cát 6.150.000 1.346.516 1.474.309 109,5 24,0

Thương nghiệp 1.084.899 1.171.531 108,0

Khách sạn, nhà hàng 197.447 229.551 116,3

Lữ hành 523 735 140,5

Dịch vụ khác 63.647 72.492 113,9

549 Thị xã An Nhơn 12.995.000 3.094.120 3.380.553 109,3 26,0

Thương nghiệp 2.456.766 2.679.396 109,1

Khách sạn, nhà hàng 357.698 412.498 115,3

Lữ hành -                   -                   -               

Dịch vụ khác 279.656 288.659 103,2

550 Huyện Tuy Phước 11.203.000 2.469.657 2.689.310 108,9 24,0

Thương nghiệp 2.133.527 2.308.187 108,2

Khách sạn, nhà hàng 281.557 318.835 113,2

Lữ hành 102 138 135,3

Dịch vụ khác 54.471 62.150 114,1

551 Huyện Vân Canh 450.000 122.242 131.968 108,0 29,3

Thương nghiệp 78.359 83.097 106,0

Khách sạn, nhà hàng 39.971 44.481 111,3

Lữ hành -                   -                   -               

Dịch vụ khác 3.912 4.390 112,2
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